             UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG  TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
                         NĂM HỌC 2023 - 2024
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

I. Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm)
                                                  Hoa đồng nội
Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi yêu hoa đồng nội đến thế. Không rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác, hoa đồng nội đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng mềm mại điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái. Hoa nở khắp nơi trên cánh đồng. Những cánh hoa nép mình bên bờ mương, lẫn trong đám cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió. Chúng nở suốt bốn mùa, trong thời tiết ấm áp của mùa xuân, nắng cháy của mùa hạ hay cái rét thâm tím của chiều mưa mùa đông.
Theo Nguyễn Tuyết Mai


II. Tập làm văn (8 điểm)
Em có rất nhiều người quen thân, những người đó có thể là người trong gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, thầy cô giáo… Em hãy tả lại một người mà em thấy yêu quý và ấn tượng nhất.
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               UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI


                                  HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 5
                                             HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023- 2024
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm

- Bài viết rõ bố cục, đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài: 1 điểm

* Mở bài: (1,5 điểm) 

Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Thân bài: (4 điểm), trong đó:
 - Nội dung (2,5 điểm):

+ Chọn các nét tiêu biểu để tả về hình dáng (0,5 điểm)

+ Tả được tính tình (thể hiện nội dung làm cho mình gần gũi, thân mật, yêu quý, khâm phục, kính trọng,...) (0,5 điểm)

+ Thể hiện được tình cảm của mình với nhân vật được tả, chia sẻ 1, 2 câu về dự định, về những việc sẽ làm để người đó được vui lòng (0,5 điểm)

+ Câu văn viết có cảm xúc, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, diễn đạt mạch lạc, chân thật… (1 điểm).

- Kĩ năng: + Trình tự miêu tả hợp lí (0,5 điểm)

       + Diễn đạt câu trôi chảy, có hình ảnh, sinh động (1 điểm)

* Kết bài: (1,5 điểm)

- Kết bài mở rộng (1 điểm), kết bài không mở rộng (0,5 điểm)

- Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, giáo viên vận dụng phù hợp để cho điểm học sinh.

* Bài được 7,5 -> 8 điểm phải là bài văn diến đạt tốt, có sắc thái riêng và không mắc lỗi chính tả.

(Nếu bài văn viết mắc từ 3 lỗi chính tả trở lên – không ghi điểm giỏi)

